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NĂM HỌC 2023 - 2024

A. PHẦN VĂN BẢN

* Nắm được khái niệm, nhận diện thể loại, PTBĐ, nội dung, ý nghĩa của đoạn, bài văn; rút ra thông điệp, suy nghĩ, thái độ với vấn đề được nêu trong VB

1. Truyện ngụ ngôn:

- Truyện ngụ ngôn là hình thức tự sự cỡ nhỏ, trình bày những bài học đạo lí và kinh nghiệm sống, thường sử dụng lối diễn đạt ám chỉ, ngụ ý, bóng gió.

- Một số đặc điểm của truyện ngụ ngôn: 
+ Truyện ngụ ngôn thường ngắn gọn, được viết bằng thơ hoặc văn xuôi. 

+ Nhân vật ngụ ngôn có thể là con người hoặc con vật, đồ vật được nhân hoá (biết nói năng, có tính cách, tâm lí như con người). 

+ Truyện ngụ ngôn thường nêu lên những tư tưởng, đạo lí hay bài học cuộc sống bằng ngôn ngữ giàu hình ảnh, có thể pha yếu tố hài hước.

2. Truyện khoa học viễn tưởng

- Truyện khoa học viễn tưởng là loại tác phẩm viết về thế giới tương lai dựa trên sự phát triển của khoa học dự đoán, thường có tính chất li kì. 

- Một số yếu tố của truyện khoa học viễn tưởng:
+ Đề tài của truyện khoa học viễn tưởng thường là những cuộc thám hiểm vũ trụ, du hành xuyên thời gian, những cuộc kết nối với sự sống ngoài Trái Đất,... 

+ Không gian của truyện khoa học viễn tưởng có thể là không gian Trái Đất hoặc ngoài Trái Đất... Thời gian diễn ra các câu chuyện viễn tưởng thường là thời gian trong tương lai xa, xét từ mốc ra đời của tác phẩm. 

+ Cốt truyện trong truyện khoa học viễn tưởng gồm một chuỗi tình huống, sự kiện hoàn toàn tưởng tượng, dựa trên những giả thuyết, dự báo và quan niệm khoa học. 

+ Nhân vật chính của truyện khoa học viễn tưởng thường có sức mạnh thể chất phi thường, có cấu tạo hoặc khả năng kì lạ, có trí thông minh kiệt xuất để tạo ra những phát minh.

3. Văn bản nghị luận 

- Văn nghị luận là văn bản thể hiện ý kiến của người viết. 

- Sức thuyết phục của ý kiến phụ thuộc vào việc dùng lí lẽ và bằng chứng. Mỗi ý kiến thường được làm rõ bằng một số lí lẽ, mỗi lí lẽ được củng cố bởi một số bằng chứng. Ý kiến cần mới mẻ, lí lẽ cần sắc bén, bằng chứng cần xác thực, tiêu biểu, và tất cả những yếu tố đó phải có mối liên hệ với nhau, tạo thành một hệ thống chặt chẽ. 

4. Văn bản thông tin: Cách triển khai ý tưởng và thông tin cho một văn bản thông tin: 
+ Triển khai theo trật tự thời gian.

+ Theo quan hệ nhân quả. 

+ Đưa ra liên tiếp nhiều góc nhìn khác nhau về sự vật, hiện tượng. 

+ Lần lượt trình bày về từng bộ phận của đối tượng muốn nói đến trước khi đưa ra một thông tin hay quan điểm nhìn nhận thông tin mang tính bao trùm 

B. THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
I. Nêu khái niệm: Thành ngữ 
II. Các biện pháp tu từ: SO SÁNH, NHÂN HÓA, ĐIỆP NGỮ, ẨN DỤ

1. Thế nào là So sánh? Cho ví dụ minh họa.

2. Thế nào là Nhân hóa? Cho ví dụ minh họa.

3. Thế nào là Điệp ngữ? Cho ví dụ minh họa.

4. Thế nào là Ẩn dụ? Cho ví dụ minh họa.

5. Thế nào là Hoán dụ? Cho ví dụ minh họa.

6. Thế nào là Nói quá, tác dụng? Cho ví dụ minh họa

III. Dấu câu
Nêu công dụng của dấu chấm lửng? Cho ví dụ minh họa.

IV. Mạch lạc và Liên kết trong văn bản
a. Nêu khái niệm Mạch lạc. Nêu khái niệm Liên kết.

b. Kể tên một số phép liên kết thường dùng

V. Thuật ngữ: Đặc điểm và chức năng của thuật ngữ? Cho ví dụ minh họa.

VI. Cước chú và tài liệu tham khảo
1. Thế nào là Cước chú? Cách ghi cước chú? Cho ví dụ minh họa.

2. Thế nào là tài liệu tham khảo? Cách ghi cước chú? Cho ví dụ minh họa

VII. Từ Hán Việt
1. Thế nào là từ Hán Việt? Cho ví dụ minh họa

2. Cách xác định nghĩa của yếu tố Hán Việt?

C. VIẾT
I. Bài văn Kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà em có dịp tìm hiểu.
2. Dàn bài
-Mở bài :
+ Giới thiệu đôi nét về nhân vật

+ Giới thiệu sự việc liên quan đến nhân vật.

- Thân bài:
+ Kể lại diễn biến sự việc. Lưu ý sử dụng các yếu tố miêu tả

- Nêu ý nghĩa của sự việc.

- Kết bài: Nêu suy nghĩ và ấn tượng của người viết về sự việc.

II. Bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (Trình bày ý kiến tán thành)
*Bố cục bài viết cần đảm bảo:

a. Mở bài: Nêu vấn đề đời sống cần bàn và ý‎ kiến đáng quan tâm về vấn đề đó.

b. Thân bài:
- Trình bày thực chất ý kiến, quan niệm đã nêu để bàn luận.

- Thể hiện thái độ tán thành ý kiến vừa nêu bằng các ý:

+Ý 1: Khía cạnh thứ nhất cần tán thành (lí lẽ, bằng chứng)

+Ý 2: Khía cạnh thứ hai cần tán thành (lí lẽ, bằng chứng)

+Ý 3: Khía cạnh thứ ba cần tán thành (lí lẽ, bằng chứng)….

c. Kết bài: khẳng định tính xác đáng của ý kiến được người viết tán thành và sự cần thiết của việc tán thành ý kiến đó.

III. Bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (Trình bày ý kiến phản đối)
*Bố cục bài viết cần đảm bảo:

a. Mở bài: Nêu được vấn đề cần nghị luận và bày tỏ ý‎ kiến phản đối cách nhìn nhận về vấn đề.

b. Thân bài:
-Ý 1 trình bày thực chất của ý kiến, quan niệm đã nêu để bàn luận

-Ý 2 phản đối các khía cạnh của ý kiến, quan niệm (lí lẽ, bằng chứng)

-Ý 3 nhận xét những tác động tiêu cực của ý kiến, quan niệm đối với đời sống (lí lẽ, bằng chứng)

c. Kết bài: Nêu ý nghĩa của việc thể hiện ý kiến phản đối.

IV. Thuyết minh về một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi

1. Mở bài
Giới thiệu về trò chơi dân gian bạn sẽ thuyết minh: kéo co, ô ăn quan, nhảy dây, trốn tìm...

2. Thân bài
a. Nguồn gốc của trò chơi

- Trò chơi ra đời khi nào, lấy cảm hứng từ đâu?

- Ngày nay, trò chơi có được phổ biến không?

- Quy tắc hoặc luật lệ của trò chơi:

· Số lượng người chơi

· Độ tuổi người chơi

· Không gian, thời gian diễn ra trò chơi

· Dụng cụ, kĩ năng cần thiết

- Giới thiệu về cách thức chơi và luật chơi

- Ý nghĩa của trò chơi dân gian:

· Giải trí, tạo niềm vui cho con người

· Nét văn hóa truyền thống của dân tộc.

3. Kết bài
Khẳng định lại ý nghĩa của trò chơi dân gian trong đời sống tinh thần của con người
ĐỀ VĂN VẬN DỤNG
Đề 1: Có ý kiến cho rằng: Sách là người bạn tốt của con người. Hãy viết bài văn thể hiện sự đồng tình của em với ý kiến trên.

Đề 2: Em hãy viết bài văn nghị luận trình bày ý kiến của mình về vấn đề: Ngày nay, cùng với sự hỗ trợ của máy tính, máy photo,… nên học sinh đến lớp không cần ghi chép bài vào vở.

Đề 3: Em hãy viết bài văn nghị luận trình bày ý kiến của mình về vấn đề: Trong thời đại công nghệ này, không cần phải viết chữ đẹp.
    Đề 4: Em hãy viết bài văn nghị luận trình bày ý kiến của mình về vấn đề: Có thể bỏ qua  một số môn, chỉ nên học những môn mình yêu thích.
D. ĐỀ LUYỆN TẬP MINH HỌA 

ĐỀ SỐ 1
I. ĐỌC HIỂU 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới

     Mỗi lần hái được rau khúc về, bà tôi lấy nước mưa trong bể rửa sạch rau khúc và để cho thật ráo nước mới cho vào cối giã. Bà tôi giã rau khúc cho đến khi nhuyễn và dẻo như người ta giã giò. Sau đó bà tôi mới trộn rau khúc đã giã với bột nếp và nhào cho thật nhuyễn. Mỗi khi bà tôi nhào bột bánh xong, tôi cũng cúi rạp xuống ghé sát mũi vào cối bột bánh bà hít thật sâu. Cho dù vẫn chỉ là bột sống nhưng hương vị bánh khúc đã dâng lên làm tôi ứa đầy nước miếng. Những lúc như thế, tôi lại giục bà đồ bánh khúc. Nhưng bà tôi không bao giờ đồ bánh ngay. Bà tôi cứ để cối bột đã nhào kĩ chừng hơn một tiếng mới bắt đầu nặn bánh. Ngày xưa, chả mấy khi có thịt làm nhân bánh như bây giờ. Bà tôi chỉ dùng một ít nước mỡ trộn với đậu xanh mà quê tôi gọi là đậu tằm được thổi chín và giã nhuyễn cùng với hành lá làm nhân. Thi thoảng mua được mấy lạng mỡ phần thì bà tôi mới thái một ít để làm nhân bánh. Những miếng mỡ thái hạt lựu béo ngậy đến mê người. Khi ăn một chiếc bánh khúc như thế, tôi cứ nhai mãi mà không muốn nuốt. Cái béo của mỡ lợn, cái bùi của đậu và vị ngọt ngào của bột nếp và hương rau khúc làm nên một món ăn dân dã ngon lạ thường. Khi đồ bánh, bà tôi phủ một lớp rau khúc kín mặt chõ bánh để giữ hơi và làm cho chõ bánh đậm thêm hương rau khúc. 
(Trích Hương khúc - Tôi khóc những cánh đồng rau khúc, Nguyễn Quang Thiều, in trong Mùi của kí ức, NXB Trẻ, 2017)
Chọn đáp án đúng nhất từ câu 1 tới câu 8:
Câu 1. Đoạn trích thuộc kiểu văn bản  nào?

A. Văn bản thông tin.
                                   B. Văn bản tự sự. 

C. Văn bản miêu tả.                                            D. Văn bản biểu cảm.

Câu 2. Những nhân vật nào xuất hiện trong đoạn trích? 

A. Người mẹ.                                                      B. Bà và mẹ. 

C. Tôi và bà.                                                       D. Tôi và mẹ.             

Câu 3. Đoạn trích sử dụng ngôi kể thứ mấy? 

A. Ngôi thứ nhất.                                                    B. Ngôi thứ hai.

C. Ngôi thứ ba                                                        D. Ngôi thứ nhất và ngôi thứ 3.

Câu 4. Bánh khúc của bà được làm từ những nguyên liệu nào? 
A. Rau khúc và bột nếp. 

B. Rau khúc, bột nếp, đậu xanh. 
C. Rau khúc, bột nếp, đậu xanh, mỡ lợn. 
D. Rau khúc, bột nếp, đậu xanh, mỡ lợn và hành lá. 
Câu 5. Tại sao “Bà tôi cứ để cối bột đã nhào kĩ chừng hơn một tiếng mới bắt đầu nặn bánh.”?

A. Bà dành thời gian chuẩn bị mỡ và thịt. 

B. Bà ủ bột bánh cho nở để chất lượng bánh được ngon hơn. 

C. Bà tranh thủ dạy cháu cách làm bánh ngon, thơm. 

D. Bà dành thời gian thổi đậu xanh để làm bánh. 

Câu 6. Từ “thổi” trong câu văn “Bà tôi chỉ dùng một ít nước mỡ trộn với đậu xanh mà quê tôi gọi là đậu tằm được thổi chín và giã nhuyễn cùng với hành lá làm nhân.” đồng nghĩa với từ nào sau đây?

A. Nấu.                B. Rán.                     C. Nướng                          D. Xào. 
Câu 7. Dòng nào nói đúng tác dụng của phép so sánh trong câu văn “Bà tôi giã rau khúc cho đến khi nhuyễn và dẻo như người ta giã giò.”?

A. Diễn tả thao tác chế biến rau khúc của bà rất kĩ lưỡng, kì công. 
B. Diễn tả độ khó của việc chế biến rau khúc. 

C. Diễn tả các công đoạn chế biến rau khúc của bà. 

D. Diễn tả các công đoạn thưởng thức món bánh khúc. 

Câu 8. Vì sao món bánh khúc được coi là một món ăn dân dã?

A. Nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên, thưởng thức đơn giản, cảm nhận được hương vị của bánh.

B. Cách chế biến cầu kì, thưởng thức đơn giản mà vẫn cảm nhận được hương vị của bánh. 

C. Cách thưởng thức đơn giản, không cầu kì mà vẫn cảm nhận được hương vị của bánh. 

D. Cách chế biến thủ công, nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên, thưởng thức đơn giản, cảm nhận được hương vị của bánh.

Câu 9: Trong cảm nhận của người cháu, món bánh khúc có gì đặc biệt? 

Câu 10: Tình cảm của người cháu dành cho bà thể hiện như thế nào trong đoạn trích? Em có đồng cảm với điều đó không?
Phần II. Viết 
Viết một bài văn trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng nghiện mạng xã hội của giới trẻ hiện nay?
ĐỀ SỐ 2
I.ĐỌC HIỂU: 

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
LỄ HỘI XUỐNG ĐỒNG Ở SA PA, LÀO CAI

Ngày 8/2/2017, đồng bào các dân tộc Tày, Xa Phó, Mông ở cụm các xã hạ huyện Sa Pa, bao gồm: Bản Hồ, Bản Phùng, Thanh Kim, Suối Thầu, Thanh Phú, Nậm Sài và Nậm Cang đã mở hội xuống đồng để cầu mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, dân bản được yên bình.
         Hội xuống đồng được tổ chức trên bãi đất phẳng ngay cạnh làng của người Tày ở xã Bản Hồ. Năm nay, hội xuống đồng nhộn nhịp hơn bởi thời tiết ấm áp, tiết trời cao, trong xanh, cùng rất nhiều du khách trong và ngoài nước du xuân tham dự lễ hội. Khung cảnh rộn ràng, náo nhiệt vô cùng!

Khi dân bản có mặt đông đủ và việc sắp lễ xong, thầy cúng thực hiện nghi lễ cầu mong mùa màng bội thu, gia súc đầy chuồng, dân bản mạnh khỏe, vạn vật tốt tươi. Lễ cúng xong, thầy cúng sẽ đưa quả còn cho những người già uy tín trong bản. Những già làng ném quả còn vào vòng tròn âm dương treo ở ngọn cây nêu để lấy may, lấy phúc trong năm mới; sau đó đại diện các xã cùng chung tay dựng cây nêu cao vút nằm ở chính giữa khu hội xòe.

Kết thúc phần lễ, mọi người dự hội cùng tham gia biểu diễn văn nghệ và các trò chơi dân gian như: thi kéo co, cày ruộng, ném còn, bịt mắt bắt dê, đi cầu thăng bằng, đi cà kheo qua suối...

Hội xuống đồng được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chính quyền huyện Sa Pa đưa vào đề án “Phục dựng lễ hội dân gian truyền thống các dân tộc Lào Cai” nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc bản địa, phục vụ hiệu quả phát triển du lịch cộng đồng ở Lào Cai.                                                         

                                                               (Theo Quốc Hồng, báo Nhân dân)

Câu 1. Văn bản Lễ hội xuống đồng  ở Sa Pa, Lào Cai thuộc kiểu văn bản nào? 

A. Văn bản nghị luận                    B. Văn bản tự sự

C. Văn bản thông tin                     D. Văn bản biểu cảm 

Câu 2. Theo thông tin trong văn bản, đồng bào các dân tộc Tày, Xa Phó, Mông ở cụm các xã hạ huyện Sa Pa tổ chức nghi lễ xuống đồng để

A. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy giá trị cổ truyền.

B. Cầu mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, dân bản được yên bình.

C. Tham gia biểu diễn văn nghệ và các trò chơi dân gian.

D. Phục vụ hiệu quả phát triển du lịch cộng đồng ở Lào Cai.

Câu 3: Từ in đậm trong đoạn văn sau thực hiện phép liên kết nào?

 Hội xuống đồng được tổ chức trên bãi đất phẳng ngay cạnh làng của người Tày ở xã Bản Hồ. Năm nay, hội xuống đồng nhộn nhịp hơn bởi thời tiết ấm áp, tiết trời cao, trong xanh, cùng rất nhiều du khách trong và ngoài nước du xuân tham dự lễ hội.
A. Phép thế.                                        B. Phép nối.

C. Phép lặp.                                        D. Phép lặp, phép nối.  

Câu 4: Dãy từ nào sau đây chứa toàn từ Hán Việt?
	         A. truyền thống, bảo tồn, xuống đồng
	      B. truyền thống, bản sắc, văn hoá
	

	         C. truyền thống, uy tín, kéo co
	      D. nghi lễ, ném còn, cày ruộng
	


Câu 5. Dòng nào sau đây nêu lên chính xác nghĩa của từ bảo tồn?
A. Giữ gìn và phát triển            B. Duy trì và  sáng tạo 

C. Quảng bá rộng rãi                 D. Giữ cho không hư hỏng, mất mát.
Câu 6. Hình ảnh minh họa giúp người đọc hình dung rõ nhất nội dung nào trong văn bản?

A. Giúp người đọc hình dung rõ về khung cảnh tưng bừng, náo nhiệt của hội xuống đồng.

B. Giúp người đọc hình dung rõ về cảnh người dân chung tay dựng cây nêu ở giữa hội xòe.

C. Giúp người đọc hình dung rõ về cảnh người dân hân hoan tham dự các trò chơi dân gian.

D. Giúp người đọc hình dung rõ về vẻ đẹp cuộc sống và con người ở vùng cao.

Câu 7. Văn bản triển khai ý tưởng và thông tin theo cách nào?  

A.Trình bày từng bộ phận của đối tượng.   B. Góc nhìn khác nhau về sự vật.
C.Trật tự thời gian.                                       D.Quan hệ  nhân quả.
Câu 8. Đáp án nào sau đây nêu lên nội dung chính của đoạn văn ?
Khi dân bản có mặt đông đủ và việc sắp lễ xong, thầy cúng thực hiện nghi lễ cầu mong mùa màng bội thu, gia súc đầy chuồng, dân bản mạnh khỏe, vạn vật tốt tươi. Lễ cúng xong, thầy cúng sẽ đưa quả còn cho những người già uy tín trong bản. Những già làng ném quả còn vào vòng tròn âm dương treo ở ngọn cây nêu để lấy may, lấy phúc trong năm mới; sau đó đại diện các xã cùng chung tay dựng cây nêu cao vút nằm ở chính giữa khu hội xòe.

A. Lễ hội xuống đồng được tổ chức để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc bản địa.

B. Những nghi lễ được thực hiện trong lễ hội xuống đồng. 

C. Niềm tự hào của những người tham gia lễ hội xuống đồng. 

D. Khung cảnh rộn ràng, náo nhiệt trong lễ hội xuống đồng.
Câu 9. Theo em lễ hội xuống đồng có ý nghĩa gì?
Câu 10. Qua nội dung của văn bản và những trải nghiệm của bản thân, em thấy mình nên làm gì để góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa dân tộc? (Viết câu trả lời bằng ba câu đến năm câu văn).
II. VIẾT
Viết một bài văn thuyết minh về trò chơi kéo co.
ĐỀ SỐ 3
I. ĐỌC HIỂU: Đọc văn bản sau:
LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN
Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ!

Hỡi đồng bào!

Chúng ta phải đứng lên!

Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.

Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!

Giờ cứu quốc đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.
Dù phải gian khổ kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!

Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm!
Kháng chiến thắng lợi muôn năm!
                                                             Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1946
                                                                                           Hồ Chí Minh

          ( Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 4, trang 480, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1995 )

Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1: Văn bản trên thuộc kiểu văn bản:
A. Thông tin                                             C. Văn học

B. Báo chí                                                 D. Nghị luận
Câu 2: Những ai là người tham gia vào cuộc kháng chiến của dân tộc ?

A. Đàn ông, đàn bà                                   C. Đàn ông, người già
B. Người già, người trẻ                             D. Mọi người Việt Nam nói chung

Câu 3: Lí lẽ nào sau đây không được đề cập trong văn bản?

A. Chúng ta cần đoàn kết lại để chống thực dân Pháp

B. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc.
C. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.
D. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.
Câu 4: Tác giả viết văn bản trên nhằm mục đích gì?

A. Kêu gọi nhân dân cùng nhau chống nạn thất học.

B. Kêu gọi nhân dân cùng nhau đứng lên đánh giặc.

C. Kêu gọi nhân dân cùng nhau xây dựng đất nước.

D. Kêu gọi nhân dân chống lại những hủ tục phong kiến.
Câu 5: Vì sao chúng ta phải đứng lên kháng chiến?

A. Vì  Pháp tấn công đồng bào ta.
B. Chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa.
C. Thực dân Pháp ngày càng lấn tới.
D. Pháp gây hấn đồng bào ta ở khắp mọi nơi.

Câu 6: Theo tác giả, chúng ta đứng lên kháng chiến là để:
A. Không bị mất nước, không phải làm nô lệ.
B. Thể hiện lòng yêu nước của nhân dân ta

C. Cuộc sống của nhân dân ta đủ đầy, hạnh phúc

D. Không bị áp bức, đè nén trong xã hội.
Câu 7: Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ tiêu biểu nào trong các câu văn sau: “Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”.

A.Nói quá                                                          C. Điệp ngữ 

B. Nói giảm, nói tránh                                       D. So sánh
Câu 8: Các câu văn sau sử dụng phép liên kết nào?

“Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới…!”
A. Phép lặp                                                          C. Phép lặp, phép nối
B. Phép nối                                                          D. Phép thế

Câu 9: Vì sao tác giả nói “thắng lợi nhất định về dân tộc ta”?
Câu 10: Em hãy chỉ ra những việc cần làm để thể hiện lòng yêu nước khi còn ngồi trên ghế nhà trường bằng một đoạn văn từ 5 đến 7 câu.
II.VIẾT 

Em hãy viết bài văn nghị luận trình bày ý kiến của mình về vấn đề: Có thể bỏ qua một số môn, chỉ nên học những môn mình yêu thích.

ĐỀ SỐ 4

I. ĐỌC-HIỂU: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
    Đứng ở giữa phòng bếp, chị nhìn cái bếp tự động đang kêu ro ro chuẩn bị bữa ăn tối cho bốn người. - Anh hiểu không, cái phòng trẻ đã thay đổi, nó hoàn toàn không còn là cái phòng như trước nữa. - Thôi được, chúng ta cùng vào xem sao. 
    Họ cùng đi theo hành lang của ngôi nhà cách âm kiểu “Tất cả cho hạnh phúc” mà họ đã mua với giá ba mươi ngàn đô-la (với đầy đủ trang thiết bị), – ngôi nhà biết mặc quần áo cho họ, nấu nướng cho họ ăn, ru họ ngủ, hát cho họ nghe và chơi đùa với họ. Khi chỉ còn cách phòng trẻ năm bước chân, có một tiếng “tách” vang lên và đèn trong phòng bật sáng. Cả ở ngoài hành lang lúc họ đang đi cũng vậy, những bóng đèn cứ tự động lần lượt bật lên rồi tắt đi từng cái một.
    […]-Em cũng không biết nữa... - Chị lau nước mắt, ngồi vào chiếc ghế bành, chiếc ghế lập tức tự động lắc lư nhẹ. - Có thể, tại em có quá ít việc phải làm. Có thể, vì có quá nhiều thời gian để nghĩ ngợi. Tại sao chúng mình không khóa trái toàn bộ ngôi nhà trong vài ngày và đi đến một nơi nào đó nhỉ?


    - Em muốn nói là em sẵn sàng rán trứng cho anh? - Vâng. - Chị gật đầu. 


    - Và mang tất cho anh? - Vâng. - Chị lại gật đầu lia lịa, mắt đầm đìa nước mắt. 


    - Rồi tự tay dọn dẹp nhà cửa? - Vâng, vâng... tất nhiên rồi. 

    - Còn anh thì cứ nghĩ rằng chúng ta mua ngôi nhà này chỉ cốt để không phải tự tay làm việc gì.- Đúng thế. Nhưng trong ngôi nhà này em hầu như không còn ý nghĩa gì nữa. Vì ngôi nhà này vừa là người vợ, người mẹ, và người hầu. Lẽ nào em có thể đua tranh với cái hoang mạc Châu Phi. Lẽ nào em có thể tắm rửa cho các con nhanh và sạch bằng cái máy tắm tự động? Em không thể. Và vấn đề không phải chỉ ở mình em. Cả anh cũng thế. Thời gian gần đây em thấy anh căng thẳng một cách đáng sợ. - Có lẽ vì anh hút thuốc quá nhiều. 

   - Anh có cái vẻ như người không biết chui trốn vào đâu trong ngôi nhà này. Từ sáng sớm anh đã hút thuốc nhiều hơn mọi khi một chút, buổi tối anh cũng uống rượu nhiều hơn trước một chút, còn ban đêm anh phải uống hai viên thuốc ngủ, thay vì một viên như trước đây. Anh cũng bắt đầu cảm thấy anh là người thừa trong ngôi nhà này. 

    - Anh ấy à.... - Anh im lặng để cố thử nhìn lại mình từ con mắt người khác. 

                                                             (Trích “Hoang mạc châu Phi” - Ray Bradbury)
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại gì?

A. Truyện khoa học viễn tưởng                                     B. Truyền thuyết

C.  Truyện cổ tích                                                           D. Tùy bút

Câu 2. Đoạn trích nói về đề tài nào?

A. Một xã hội lí tưởng                 B. Ngôi nhà hiện đại kiểu “Tất cả cho hạnh phúc”
C. Chinh phục vũ trụ                          D. Du hành trong không gian
Câu 3. Đoạn trích trên là cuộc đối thoại của những nhân vật nào?

A. Người cha và con trai                             B. Người mẹ và con trai
C. Người chồng và vợ của mình                 D. Người chồng và hàng xóm
Câu 4. Những công dụng đặc biệt của ngôi nhà cách âm kiểu “Tất cả cho hạnh phúc” là gì?
A. Ngôi nhà có chế độ tự động bật, tắt đèn.

B. Ngôi nhà có các vật dụng đặc biệt, có thể đưa họ đi khắp mọi nơi, có thể di chuyển đến nơi nào tùy ý.

C. Ngôi nhà biết mặc quần áo cho họ, nấu nướng cho họ ăn, ru họ ngủ, hát cho họ nghe và chơi đùa với họ.
D. Cả A và C.
Câu 5. Hai câu văn sau liên kết với nhau bằng phép liên kết nào? 

      “Nhưng trong ngôi nhà này em hầu như không còn ý nghĩa gì nữa. Vì ngôi nhà này vừa là người vợ, người mẹ, và người hầu”.
A. Phép lặp và phép thế.                                    B. Phép thế và phép nối.
C. Phép nối và phép lặp.                                    D. Phép liên tưởng

Câu 6. Vì sao lúc đầu hai vợ chồng George hào hứng với căn nhà này?
A. Vì căn nhà được mua với số tiền lớn.
B. Vì căn nhà có khu hồ bơi lớn và thoải mái.
C. Vì họ nghĩ sống trong căn nhà đó họ sẽ chẳng phải làm gì.
D. Vì họ mua được ngôi nhà với giá rẻ.
Câu 7.Công dụng của dấu chấm lửng trong câu “Em cũng không biết nữa...” là gì?
A. Tỏ ý còn nhiều sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết.
B. Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng.
C. Làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị
nội dung bất ngờ hay hài hước, châm biếm.
D. Cả ba đáp án trên.
Câu 8. Vì sao người vợ muốn đóng cửa ngôi nhà này để đi đến nơi khác?

A. Vì người vợ muốn đi khám phá thiên nhiên bên ngoài.
B. Vì người vợ muốn mua một ngôi nhà tiện nghi khác.

C. Vì người vợ muốn cùng chồng đi du lịch.

D. Vì người vợ nhận ra mình thừa thãi và khoảng cách giữa những thành viên trong gia đình ngày càng xa dần.

Câu 9. Theo em, trong tương lai, khi cuộc sống con người đã đủ đầy và con người không phải làm bất cứ việc gì thì họ có thực sự hạnh phúc không? Những dự cảm của tác giả Bradbury về tương lai con người trong truyện là đúng hay sai?
Câu 10. Theo em, thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm qua đoạn trích là gì? 
II. VIẾT
Có ý kiến cho rằng: "Trong quá trình học tập thì tự học là con đường ngắn nhất để dẫn đến thành công”. Em hãy viết bài văn bày tỏ quan điểm của mình về ý kiến trên.

